
STT Đơn vị ban hành Tên, ký hiệu văn bản Nội dung trích yếu Ghi chú

I Năm 2016

1 Huyện ủy Tuần Giáo
Nghị quyết số 03-NQ/HU 

ngày 29/7/2016 

Về Chương trình hành động của Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện Tuần Giáo về phát triển 

sản xuất Nông lâm nghiệp đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện 

Tuần Giáo

2
UBND huyện Tuần 

Giáo

Quyết định số 1122/QĐ-

UBND ngày 24/11/2016 

Về việc ban hành Đề án “Tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp huyện Tuần Giáo theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững, gắn với xây dựng nông thôn mới đến 

năm 2020”

II Năm 2017

1
UBND huyện Tuần 

Giáo

Quyết định số 256/QĐ-

UBND ngày 4/4/2017

về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn 

mới đến năm 2020”

2
UBND huyện Tuần 

Giáo

Quyết định số 298/QĐ-

UBND ngày 17/4/2017 

Về kế hoạch Phát triển sản xuất nông lâm 

nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 

đến năm 2025

III Năm 2018

1
UBND huyện Tuần 

Giáo

Quyết định số 20/QĐ-

UBND ngày 10/01/2018

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo QPAN năm 2018 huyện 

Tuần Giáo

2
UBND huyện Tuần 

Giáo

Kế hoạch số 629/KH-

UBND-NN ngày 

08/5/2018 

Về thực hiện hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi 

tái sinh không trồng bổ sung năm 2018 trên 

địa bàn huyện Tuần Giáo

3
UBND huyện Tuần 

Giáo

Kế hoạch số 698/KH-

UBND ngày 22/5/2018 

Về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững năm 2018 và giai đoạn 

2018 - 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

4
UBND huyện Tuần 

Giáo

Kế hoạch 1610/KH-UBND 

ngày 12/11/2018

Về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới huyện Tuần Giáo đến năm 

2020

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNII THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT 

TRIỂN SẢN XUÁT NÔNG LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO TỪ NĂM 2019-2023 

(Kèm theo Báo cáo số   131      /BC-UBND ngày   27   tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Biểu 01:



STT Đơn vị ban hành Tên, ký hiệu văn bản Nội dung trích yếu Ghi chú

5
UBND huyện Tuần 

Giáo

Kế hoạch số 1611/KH-

UBND ngày 12/11/2018

Về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

huyện Tuần Giáo đến năm 2020

IV Năm 2019

UBND tỉnh 
Quyết định số 1169/QĐ-

UBND ngày 10/12/2018

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2019

UBND huyện
Quyết định số 101/QĐ-

UBND ngày 26/02/2019

Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương 

trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục 

tiêu năm 2019 cho các xã huyện Tuần Giáo

1 UBND huyện
Quyết định số 456/QĐ-

UBND ngày 28/5/2019

Về phê duyệt Dự án hợp tác liên kết và tiêu 

thụ sản phẩm quả Chanh leo tím tại xã Rạng 

Đông. 

2 UBND huyện
Quyết định số 457/QĐ-

UBND ngày 28/5/2020

Về phê duyệt Dự án hợp tác liên kết và tiêu 

thụ sản phẩm quả Xoài Đài Loan tại xã Rạng 

Đông. 

3 UBND huyện
Quyết định số 858/QĐ-

UBND ngày 12/7/2019 

Về phê duyệt Dự án hợp tác liên kết và tiêu 

thụ sản phẩm quả Chanh leo tím tại xã 

Mường Mùn. 

4 UBND huyện
Kế hoạch số 1711/KH-

UBND ngày 28/11/2018

Về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, 

thủy sản trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 

2019

5 UBND huyện
Kế hoạch số 1895/KH-

UBND ngày 21/11/2019

Về phòng chống dịch bệnh động vật trên địa 

bàn huyện Tuần Giáo năm 2020

6 Hội đồng nhân dân
Nghị quyết số 16/2018/NQ-

HĐND ngày 09/12/2018

Về mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm phát triển 

kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an 

ninh năm 2019

7 UBND huyện
Quyết định số 1426/QĐ-

UBND ngày 21/12/2018 

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

năm 2019

8 UBND huyện
Kế hoạch số 555/KH-

UBND ngày 16/04/2019 

Thực hiện các Dự án liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện 

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp

10 Hội đồng nhân dân
Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 09/12/2019

Về phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2020

UBND huyện
Quyết định số 1298/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2020

9 UBND huyện Quyết định số 1987/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 

2020
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V Năm 2020

1 UBND huyện
Kế hoạch số 04/KH-UBND 

ngày 06/01/2020 

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng 

mô hình áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa 

năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

2 UBND huyện
Kế hoạch số 52/KH-UBND 

ngày 13/03/2020

Về kế hoạch thực hiện các Dự án liên kết 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ PTSX 

nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp

3 UBND huyện
Kế hoạch số 81/KH-UBND 

ngày 20/5/2020

Về Tiêm phòng vắc xin vụ Xuân hè trên địa 

bàn huyện Tuần Giáo năm 2020

4 UBND huyện
Kế hoạch số 134/KH-

UBND ngày 24/9/2020

Về việc Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường năm 2020 trên địa 

bàn huyện Tuần Giáo

5 UBND huyện
Kế hoạch số 135/KH-

UBND ngày 24/9/2020

Về tiêm phòng vắc xin định kỳ vụ Thu đông 

huyện Tuần Giáo năm 2020

6 Huyện ủy Nghị quyết số 03-NQ/HU 

ngày 11/12/2020

Về  mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây 

dựng hệ thống chính trị năm 2021

7 UBND huyện
Quyết định số 2588/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh 

năm 2021

8 Hội đồng nhân dân Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND ngày 18/12/2020

Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 

2021

9 UBND tỉnh 
Quyết định số 1338/QĐ-

UBND ngày 09/12/2020

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2021

10 UBND huyện
Quyết định số 2188/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2021

VI Năm 2021

1 Hội đồng nhân dân
Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 30/3/2021 

Về việc điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

18/12/2020 

2 UBND huyện 
Kế hoạch số 72/KH-UBND 

ngày 31/3/2021

về Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, 

thủy sản trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 

2021

3 UBND huyện
Quyết định số 737/QĐ-

UBND ngày 12/4/2021

Về việc điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2021
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5 UBND huyện
Kế hoạch số 126/KH-

UBND ngày 14/6/2021

Về Tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi 

cục cho gia súc trên địa bàn huyện Tuần Giáo

6 UBND huyện
Quyết định số 1626/QĐ-

UBND ngày 20/7/2021

Về việc Công bố Dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trâu bò trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

7 UBND tỉnh 
Quyết định số3199/QĐ-

UBND ngày 09/12/2021

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2022

8 Huyện ủy
Nghị quyết số 07-NQ/HU 

ngày 10/12/2021  

Về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới huyện Tuần 

Giáo giai đoạn 2021-2025

9 UBND huyện
Quyết định số 4648/QĐ-

UBND ngày 20/12/2021 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh 

năm 2022

10 UBND huyện
Quyết định số 4562/QĐ-

UBND ngày 24/12/2021

Về việc phân bổ kinh phí cho các xã huyện 

Tuần  Tuần Giáo để thực hiện công tác bảo 

vệ và phát triển rừng năm 2021

VII Năm 2022

1 UBND huyện
Kế hoạch 62/KH-UBND 

ngày 16/3/2022

về Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, 

thủy sản trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 

2022

2 UBND huyện
Kế hoạch số 587/UBND-

NN ngày 25/04/2022

Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai 

thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ chính sách 

bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2022

3 UBND huyện
Kế hoạch số 105/KH-

UBND ngày 27/4/2022

về Cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Tuần 

Giáo giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 

năm 2030

4 UBND huyện
Kế hoạch số 107/KH-

UBND ngày 28/4/2022 

Về thực hiện Chiến lược phát triển nông 

nghiệp và nông thôn bền vững huyện Tuần 

Giáo giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050

5 UBND huyện
Kế hoạch số 643/UBND-

NN ngày 05/5/2022 

Về triển khai thực hiện “Đề án Phát triển bền 

vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) 

theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ 

sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

6 UBND huyện
Kế hoạch số 109/KH-

UBND ngày 06/5/2022 

Về triển khai thực hiện “Đề án Phát triển cây 

ăn quả lợi thế, đặc sản theo hướng sản xuất 

hàng hóa tập trung, bền vững trên địabàn tỉnh 

Điên Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030
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7 UBND huyện
Kế hoạch số 113/KH-

UBND ngày 10/5/2022 

Về  triển khai thực hiện “Đề án phát triển 

kinh tế lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030

8 UBND huyện
Kế hoạch số 112/KH-

UBND ngày 10/5/2022 

về việc thực hiện các Dự án liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực 

hiện chính sách hỗ trợ PTSX  nông  lâm 

nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp năm 2022

9 UBND huyện
Quyết định số 1025/QĐ-

UBND ngày 25/5/2022

về phê duyệt dự toán kinh phí tiêm phòng vắc 

xin định kỳ vụ Xuân hè, vụ Thu đông và tiêu 

hủy vỏ lọ vắc xin, vỏ lọ hóa chất năm 2022

10 UBND huyện
Kế hoạch 158/KH-UBND 

ngày 06/7/2022 

Về thực hiện lược phát triển chăn nuôi, thủy 

sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

11 UBND huyện
Quyết định số 1748/QĐ-

UBND ngày 18/8/2022

Về phê duyệt dự án hợp tác liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm quả Mắc ca xã Quài 

Nưa

12 UBND huyện
Quyết định số 1749/QĐ-

UBND ngày 18/8/2022

Về phê duyệt dự án hợp tác liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm quả Mắc ca xã Tỏa 

Tình, Pú Nhung

13 UBND huyện
Quyết định số 1750/QĐ-

UBND ngày 18/8/2022

Về phê duyệt dự án hợp tác liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm quả Mắc ca xã Quài 

Cang

14 UBND huyện
Kế hoạch 247/KH-UBND 

ngày 11/11/2022

Về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, 

thủy sản năm 2023 và những năm tiếp theo 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo

VIII Năm 2023

1 HĐND 
Nghị quyết số 73/ NQ-

HĐND ngày 16/12/2022

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2023

2 UBND huyện
Quyết định số 2128/QĐ-

UBND ngày 20/12/2022

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2023

3 UBND huyện
Quyết định số 2129/QĐ-

UBND ngày 20/12/2022

Về việc điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2023



Biểu 02:

Tỉnh giao 

(triệu 

đồng)

Kinh phí 

của 

huyện 

(triệu 

đồng)

Thực 

hiện 

(triệu 

đồng)

Tổng cộng   11.150,0     5.480,0  13.414,5 

I

Chính sách 1: Hỗ trợ phát triển 

hợp tác, liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phâm nông nghiệp
   10.800,0               -        8.342,8 

1
Dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm quả Xoài Đài Loan
468,0

Xã Rạng Đông 

huyện Tuần Giáo

6,4 ha, 11 hộ tham gia, 

hiện tại cây sinh trưởng 

và phát triển tốt

2
Dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm quả Chanh leo tim
882,0

Xã Rạng Đông, 

Mường Mùn huyện 

Tuần Giáo

21,3 ha, 49 hộ tham gia

3
Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm 

Lạc
295,8

Xã Mường Thín, 

Quài Cang huyện 

Tuần Giáo

16 ha, 100 hộ tham gia

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN CƠ CẤU 

LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO TỪ NĂM 2019-2022

(Kèm theo Báo cáo số  76/BC-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Quy mô và kết quả 

thực hiện
Ghi chúĐịa bàn thực hiện

Tổng kinh phí

Stt Nội dung hỗ trợ

Năm 

thực 

hiện

Chuyển 350 triệu sang hỗ 

trợ phát triển sản xuất lâm 

nghiệp: Đo đạc bản đồ địa 

chính tỷ lệ 1/10.000, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp chưa 

có rừng cho Cộng đồng dân 

cư thuộc Công trình khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh rừng 

tự nhiên năm thứ nhất (năm 

2019)

2019      1.650,0 



Tỉnh giao 

(triệu 

đồng)

Kinh phí 

của 

huyện 

(triệu 

đồng)

Thực 

hiện 

(triệu 

đồng)

Quy mô và kết quả 

thực hiện
Ghi chúĐịa bàn thực hiện

Tổng kinh phí

Stt Nội dung hỗ trợ

Năm 

thực 

hiện

4

Dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm quả Xoài Đài Loan, 

Nhãn chín muộn

2020      2.000,0         1.978 

Xã Rạng Đông, 

Mường Mùn huyện 

Tuần Giáo

Xoài Đài Loan: 21,47 ha, 

52 hộ tham gia ; Nhãn 

chín muộn: 11,14 ha, 37 

hộ tham gia; Hiện tại cây 

sinh trưởng và phát triển 

bình thường   

5
Dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm quả Xoài GL4
2021      2.000,0         1.989 

Xã Rạng Đông, Pú 

Nhung huyện Tuần 

Giáo

45,4 ha, 70 hộ tham gia; 

Hiện tại cây sinh trưởng 

và phát triển bình thường   

6
Dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm quả Mít siêu sớm TL1
     3.000,0      2.730,0 

Xã Rạng Đông, Pú 

Nhung, Mường Mùn 

huyện Tuần Giáo

31,5 ha, 106 hộ tham gia; 

Hiện tại cây sinh trưởng 

và phát triển bình thường   

6
Dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm quả Mắc ca
     2.150,0 

Xã Tỏa Tình, Pú 

Nhung, Quài Nưa, 

Quài Cang

149,52 ha, 261 hộ tham 

gia; hiện tại cây sinh 

trưởng và phát triển tốt

Ước kinh phí thực hiện 

II Chính sách 2:  Hỗ trợ thú y 5.480,0 4.758,2

1

Thanh toán tiền công tác phí và 

phụ cấp trưởng bản, vật tư văn 

phòng phẩm, thẩm định giá

355,5

2019 169,9
202.578 liều. 9.163.000 

m2

2020 46,9
180.290 liều. 4.060.000 

m2

19 xã thị trấn

2022



Tỉnh giao 

(triệu 

đồng)

Kinh phí 

của 

huyện 

(triệu 

đồng)

Thực 

hiện 

(triệu 

đồng)

Quy mô và kết quả 

thực hiện
Ghi chúĐịa bàn thực hiện

Tổng kinh phí

Stt Nội dung hỗ trợ

Năm 

thực 

hiện

2021 70,7
152.141 liều. 4.060.000 

m2

2022 68,0
143.742 liều. 4.000.000 

m2

2

Tiền công tiêm phòng vắc xin nhiệt 

thám, tụ huyết trùng, lở mồm long 

móng..

2.805,9

2019 681,4
202.578 liều. 9.163.000 

m2

2020 587,0
180.290 liều. 4.060.000 

m2

2021 898,0
152.141 liều. 4.060.000 

m2

2022
639,5

143.742 liều. 4.000.000 

m2

3
Hỗ trợ tiền vật tư, dụng cụ thực 

hiện tiêm, phun phòng
1.496,9

2019 251,9
202.578 liều. 9.163.000 

m2

2020 177,5
180.290 liều. 4.060.000 

m2

2021 672,0
152.141 liều. 4.060.000 

m2

2022 395,5
143.742 liều. 4.000.000 

m2

5.480,0

19 xã thị trấn

19 xã thị trấn



Tỉnh giao 

(triệu 

đồng)

Kinh phí 

của 

huyện 

(triệu 

đồng)

Thực 

hiện 

(triệu 

đồng)

Quy mô và kết quả 

thực hiện
Ghi chúĐịa bàn thực hiện

Tổng kinh phí

Stt Nội dung hỗ trợ

Năm 

thực 

hiện

4
Tập huấn trồng trọt, chăn nuôi, 

nâng cao năng lực cho thú y viên 
99,9

2019 88,5

2020

2021 11,4 01 lớp 70 học viên

2022

III
Chính sách 3: Hỗ trợ sản xuất, phát 

triển Lâm nghiệp
        350,0         313,5 

1

Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/10.000, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng 

cho Cộng đồng dân cư thuộc Công 

trình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 

rừng tự nhiên năm thứ nhất (năm 

2019)

2019 350,0        313,5

Xã Phình Sáng, 

Tênh Phông, Pú 

Nhung, Mường 

Mùn, Mường Thín, 

Tỏa Tình, Quài Nưa, 

Quài Tở

997,46 ha, 11 giấy 

              -   

19 xã thị trấn









 



Biểu 03:

Tổng thực 

hiện kinh 

phí của 

tỉnh

Tổng thực 

hiện kinh 

phí của 

huyện 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

    13.414,5     8.656,3    4.758,2    3.151,0    2.789,4    3.641,1    3.833,0 

1

Chính sách 1: Hỗ trợ phát triển 

hợp tác, liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp

      8.342,8        8.342,8                -         1.645,8       1.978,0       1.989,0       2.730,0 

 -

Dự án hợp tác liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm quả Xoài Đài 

Loan, Chanh leo tím,  Nhãn chín 

muộn, Xoài GL4, Mít siêu sớm 

TL1, Mắc ca

      8.342,8           8.343       1.645,8       1.978,0       1.989,0       2.730,0 

Nguồn vốn sự nghiệp Nông 

nghiệp năm 2019 - 2022. Thực 

hiện vốn hỗ trợ theo Quyết định 

số 45/2018/QĐ-UBND ngày 

24/12/2018 của UBND tỉnh Điện 

Biên). Từ nguồn kinh phí bổ sung 

vốn hỗ trợ sản xuất nông

nghiệp năm2022.

2 Chính sách 2: Hỗ trợ thú y       4.758,2       4.758,2       1.191,7          811,4       1.652,1       1.103,0 

 -

Thanh toán tiền công tác phí và 

phụ cấp trưởng bản, vật tư văn 

phòng phẩm, thẩm định giá

         355,5 356 169,9 46,9 70,7 68,0

 -

Tiền công tiêm phòng vắc xin 

nhiệt thám, tụ huyết trùng, lở mồm 

long móng..

      2.805,9 2.806 681,4 587,0 898,0 639,5

Nguồn kinh phí hỗ trợ Ghi chú

Tổng cộng

Stt Nôỉ dung

Nguồn ngân sách huyện chi trả

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH PHÍ QUA CÁC NĂM (2019-2022)

(Kèm theo Báo cáo số: 76/BC-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

ĐVT: Triệu đồng

Tổng kinh 

thực hiện

Kinh phí



Tổng thực 

hiện kinh 

phí của 

tỉnh

Tổng thực 

hiện kinh 

phí của 

huyện 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Nguồn kinh phí hỗ trợ Ghi chúStt Nôỉ dung

Tổng kinh 

thực hiện

Kinh phí

 -
Hỗ trợ tiền vật tư, dụng cụ thực 

hiện tiêm, phun phòng
      1.496,9 1.497 251,9 177,5 672,0 395,5

 -
Tập huấn trồng trọt, chăn nuôi, 

nâng cao năng lực cho thú y viên 
           99,9 100 88,5 0,0 11,4 0,0

3
Chính sách 3: Hỗ trợ sản xuất, 

phát triển Lâm nghiệp
         313,5 313,5 313,5

1

Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/10.000, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp 

chưa có rừng cho Cộng đồng dân 

cư thuộc Công trình khoanh nuôi 

xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên năm 

thứ nhất (năm 2019)

         313,5 313,5 313,5

Nguồn vốn sự nghiệp Nông 

nghiệp năm 2019. Thực hiện vốn 

hỗ trợ theo Quyết định số 

45/2018/QĐ-UBND ngày 

24/12/2018 của UBND tỉnh Điện 

Biên)

,

Nguồn ngân sách huyện chi trả
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